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1 13062080 VU MANH HUNG Nam 01/12/1995 6468958 26010000607114 Kinh tế

2 12060069 PHAM NGOC KHANH Nam 27/08/1994 6470949 26010000607460 Kinh tế

3 13060063 TRAN THI QUYNH TRANG Nữ 07/08/1995 6469285 26010000607345 Kinh tế

4 13061533 TRUONG THI MY LINH Nữ 08/02/1995 5425742 26010000606971 KTPT

5 13041085 BUI THI HOAI ANH Nữ 13/01/1995 6468953 26010000607099 KTQT

6 13049916 DU THI VAN ANH Nữ 12/09/1995 6472116 26010000607956 KTQT

7 13040909 NGHIEM THI VAN ANH Nữ 23/02/1995 6467654 26010000606759 KTQT

8 13040036 NGUYEN PHUONG ANH Nữ 13/03/1995 6467666 26010000606795 KTQT

9 13041087 NGUYEN THI NGOC ANH Nữ 29/10/1995 5832248 26010000607512 KTQT

10 13040051 QUAN THU ANH Nữ 01/07/1995 6468991 26010000607178 KTQT

11 13041028 TRAN VAN ANH Nam 24/06/1995 6469353 26010000607354 KTQT

12 13040914 NGUYEN MINH CHI Nữ 17/08/1995 6468955 26010000607105 KTQT

13 12041357 BUI MINH CUONG Nam 03/11/1994 6466342 26010000606519 KTQT

14 12040155 NGUYEN THI BICH DAO Nữ 04/09/1994 6471001 26010000607479 KTQT

15 13040967 HOANG THI NGOC HAN Nữ 07/06/1995 6468983 26010000607169 KTQT

16 13040193 LE THI THU HANG Nữ 29/12/1994 6468844 26010000607044 KTQT

17 12040283 VY THI HANG Nữ 03/09/1993 6466582 26010000606591 KTQT

18 12041369 LE THI THUONG HANH Nữ 29/12/1994 6472073 26010000607929 KTQT

19 13040966 PHAM THI MY HANH Nữ 11/06/1995 6468981 26010000607150 KTQT

20 12040330 HOANG THI HOA Nữ 19/02/1994 6472136 26010000607965 KTQT

21 12041376 HA THI HOAN Nữ 18/02/1994 6471926 26010000607859 KTQT

22 13041300 HOANG LINH HUE Nữ 25/12/1994 6471106 26010000607503 KTQT

23 13040314 NGO THI THANH HUONG Nữ 16/01/1995 6468998 26010000607196 KTQT
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24 13040327 PHUNG THI LAN HUONG Nữ 14/11/1995 6469124 26010000607309 KTQT

25 12041385 TRAN THI THU HUONG Nữ 10/12/1993 6467650 26010000606740 KTQT

26 13040335 NGUYEN THI THU HUONG Nữ 30/04/1995 6468896 26010000607053 KTQT

27 13040350 NGUYEN THI MAI LAN Nữ 14/08/1995 6469586 26010000607372 KTQT

28 13040366 PHAM THI HUONG LIEN Nữ 03/06/1995 6472260 26010000608074 KTQT

29 12040478 TRIEU THI KIM LIEN Nữ 29/09/1994 6466374 26010000606537 KTQT

30 12041391 DANG KHANH LINH Nữ 31/12/1994 6466328 26010000606500 KTQT

31 13041111 DO THI LINH Nữ 01/07/1995 6468978 26010000607141 KTQT

32 13040381 DO THI KHANH LINH Nữ 20/10/1995 6467668 26010000606810 KTQT

33 13041049 LE DIEU LINH Nữ 15/03/1995 6467944 26010000606865 KTQT

34 13040399 NGUYEN KHANH LINH Nữ 30/08/1995 6469013 26010000607211 KTQT

35 12040532 PHAM THUY LINH Nữ 18/11/1994 6467656 26010000606768 KTQT

36 13040414 PHAN THI MY LINH Nữ 29/08/1995 6472038 26010000607910 KTQT

37 13041114 KHONG THI PHUONG LOAN Nữ 25/11/1995 6468927 2601000607071 KTQT

38 12041191 NGUYEN DIEM CHI MAI Nữ 20/07/1994 6469098 26010000607213 KTQT

39 13040458 PHAM THI NGOC MAI Nữ 09/01/1995 6471032 26010000607488 KTQT

40 13040463 TRINH TUYET MAI Nữ 04/11/1995 6466299 26010000606476 KTQT

41 13040467 DANG HONG MEN Nữ 15/06/1995 6469038 26010000607248 KTQT

42 12040620 BUI THI NGA Nữ 03/07/1994 6467885 26010000606838 KTQT

43 12040628 LE THI QUYNH NGA Nữ 28/10/1993 6466283 26010000606458 KTQT

44 13040509 NGUYEN THI THUY NGAN Nữ 19/02/1995 6468379 26010000606953 KTQT

45 12040684 NGUYEN THI THANH NHAN Nữ 24/06/1994 6471057 26010000607497 KTQT

46 13040559 PHAM THI YEN NHI Nữ 03/06/1995 5832178 26010000606731 KTQT

47 13040577 MAI THI PHUONG OANH Nữ 18/09/1995 5724832 26010000606573 KTQT

48 12040741 DO THI PHUONG Nữ 09/12/1994 6467867 26010000606829 KTQT

49 13040594 NGO HA PHUONG Nữ 17/06/1995 6469037 26010000607239 KTQT
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50 13040595 NGO VU THY PHUONG Nữ 05/11/1995 6466304 26010000606485 KTQT

51 12040784 NGUYEN THI PHUONG Nữ 05/08/1994 6471996 26010000607895 KTQT

52 12040804 TRAN THI QUYEN Nữ 07/02/1994 6466636 26010000606643 KTQT

53 12040879 PHUNG PHUONG THAO Nữ 14/06/1994 6468914 26010000607062 KTQT

54 12040920 KHUAT HA THU Nữ 09/11/1994 6468716 26010000606980 KTQT

55 12040923 NGUYEN HOAI THU Nữ 23/01/1994 5977108 26010000607406 KTQT

56 12040925 NGUYEN NGOC THU Nữ 23/09/1994 6468822 26010000607017 KTQT

57 13041021 LE THI THANH THUY Nữ 19/05/1995 6468945 26010000607080 KTQT

58 13040729 NGUYEN THU THUY Nữ 04/07/1995 6468971 2601000607123 KTQT

59 12041044 NGUYEN THI THU TRA Nữ 26/10/1994 6472167 26010000608038 KTQT

60 12041441 PHAM THI NGOC TRAM Nữ 26/06/1994 6471964 26010000607886 KTQT

61 13040756 BUI THU TRANG Nữ 16/08/1995 6472113 26010000607938 KTQT

62 13040764 DO HUYEN TRANG Nữ 05/01/1994 6469084 26010000607275 KTQT

63 12041009 LE HOANG THIEN TRANG Nữ 13/02/1994 4783064 26010000608180 KTQT

64 13040772 NGO THI QUYNH TRANG Nữ 02/12/1995 6469624 26010000607381 KTQT

65 13041000 NGUYEN THU TRANG Nữ 06/11/1995 6469058 26010000607266 KTQT

66 13040801 TRAN THI HA TRANG Nữ 08/03/1995 6469260 26010000607336 KTQT

67 13040846 NGUYEN THI DIEU VAN Nữ 28/09/1995 6467893 26010000606847 KTQT

68 12041109 DO THI THANH XUAN Nữ 12/02/1994 6468974 26010000607132 KTQT

69 12040204 NGUYEN THI HA Nữ 12/03/1994 6466322 26010000606494 TC-NH

70 12040216 TRAN THI THU HA Nữ 09/06/1993 6466605 26010000606625 TC-NH

71 13040318 NGUYEN QUYNH HUONG Nữ 17/06/1995 6469003 26010000607202 TC-NH

72 11040435 NGUYEN THI MAI HUONG Nữ 13/12/1992 6469024 26010000607220 TC-NH

73 11040465 TRINH THI LAN HUONG Nữ 16/05/1993 6266470 26010000585104 TC-NH

74 13040970 NGUYEN THI KHANH HUYEN Nữ 13/12/1995 6468767 26010000606999 TC-NH

75 13040402 NGUYEN THI DIEU LINH Nữ 22/11/1995 6466604 26010000606616 TC-NH
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76 13040937 BUI MAI LY Nữ 13/10/1995 6468439 26010000606962 TC-NH

77 13040488 TRAN HOANG MY Nữ 01/10/1995 6471131 26010000607521 TC-NH

78 13040495 NGUYEN THI PHUONG NGA Nữ 31/07/1995 6466457 26010000606564 TC-NH

79 12040642 DANG THI NGAN Nữ 29/06/1994 6468327 26010000606935 TC-NH

80 13040982 TRAN TIEU NGOC Nữ 15/07/1995 6468840 26010000607026 TC-NH

81 12041197 PHAM THI HONG NHU Nữ 22/05/1994 6469056 26010000607257 TC-NH

82 13040947 NGUYEN ANH PHUONG Nữ 15/10/1995 6468871 26010000607035 TC-NH

83 13040668 NGUYEN PHUONG THAO Nữ 13/10/1995 6468996 26010000607187 TC-NH

84 12040867 NGUYEN PHUONG THAO Nữ 26/10/1994 6466712 26010000606652 TC-NH

85 13040732 TRAN THI THU THUY Nữ 09/01/1995 6467915 26010000606856 TC-NH

86 11041117 LE NGOC TRAM Nữ 03/04/1993 6472161 26010000608029 TC-NH

87 12041076 DUONG NGOC TU Nam 15/09/1994 6468330 26010000606944 TC-NH

88 11041181 LE HAI YEN Nữ 12/11/1993 6471160 26010000607549 TC-NH

89 13050014 TRUONG QUE HANG Nữ 25/11/1995 5702724 26010000315374 TC-NH

90 12050662 DO THI THUY NGOC Nữ 28/08/1993 5813380 26010000542093 TC-NH

91 13050035 DINH THI QUY Nữ 22/04/1995 5748234 26010000333312 TC-NH

92 13060008 NGUYEN THI GAM Nữ 20/01/1995 6466406 26010000606546 TC-NH

93 13061571 LE TRUNG HIEU Nam 07/06/1995 6467843 26010000606801 TC-NH

94 13060088 HOANG THI NHAT LINH Nữ 13/11/1995 6466368 26010000606528 TC-NH

95 12061527 DO HO THIEN NGA Nữ 29/09/1994 6472032 26010000607901 TC-NH

96 13061544 NGUYEN PHUONG NHUNG Nữ 26/09/1995 6466263 26010000606449 TC-NH

97 12060070 LE THI THANH Nữ 17/07/1994 6467660 26010000606777 TC-NH


